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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 
SỞ CÔNG THƯƠNG 

Số: 599/SCT-KHTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 7 năm 2014 

BÁO CÁO 
Tình hình hoạt động ngành Công Thương tháng 7 năm 2014 

  

I. Đánh giá chung 

Tháng 7/2014, tiến độ xây dựng các công trình cũng như nhu cầu vật liệu 
giảm do thời tiết mưa, bão; lượng tồn kho của một số sản phẩm công nghiệp chủ 
yếu trên địa bàn so với cùng kỳ như sau: Thép cán tồn khoảng 65 nghìn tấn, tăng 
30 nghìn tấn; xi măng trên 40 nghìn tấn, tăng 5%; sản phẩm may 2,6 triệu sản 
phẩm, tăng 6%; quặng sắt trên 412 nghìn tấn, tăng 160 nghìn tấn. Riêng nhóm 
sản phẩm mới là điện thoại di động và máy tính bảng có mức tiêu thụ tốt nên tỷ lệ 
giữa lượng tồn kho so với lượng sản xuất là rất thấp, chỉ bằng 2% đối với điện 
thoại di động và 8% đối với máy tính bảng...Với nhịp độ sản xuất và tiêu thụ như 
vậy, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tháng 7/2014 ước tính 
giảm 2% so với tháng trước, nhưng gấp 2,6 lần (tăng 159,2%) so với cùng kỳ 
năm 2013. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2014 tăng 0,2% so với tháng trước, tăng 
3,19% so với cùng kỳ và tăng 0,8% so với tháng 12/2013; Giá trị xuất khẩu tháng 
7/2014 trên địa bàn ước đạt 617,203 triệu USD, gấp 35 lần so cùng kỳ (tương ứng 
với tăng gần 600 triệu USD). 

II. Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu 

1. Thực hiện GTSXCN và sản phẩm chủ yếu 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7/2014 giảm 2% so với 
tháng trước, nhưng gấp 2,6 lần (tăng 159,2%) so với cùng kỳ năm 2013. Trong 
đó, Công nghiệp khai khoáng giảm 17,5% so với tháng trước và giảm 7,08% so 
với cùng kỳ; Công nghiệp chế biến chế tạo tăng 0,8% so với tháng trước và tăng 
3,21 lần so với cùng kỳ; Công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí đốt, nước 
nóng, hơi nước... giảm 6,4% so với tháng trước, nhưng tăng 22,6% so với cùng 
kỳ; Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 
tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2013.  

+ Sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản xuất ước tính tháng 7/2014 tăng so 
với tháng trước là: Tấm lợp ước đạt 1,3 triệu m2, tăng 19,8%, nhưng giảm 8,3% 
so với cùng kỳ; sản phẩm chịu lửa ước đạt 1,4 nghìn tấn, tăng 13,7%, nhưng giảm 
17% so với cùng kỳ; xi măng ước đạt 164,5 nghìn tấn, tăng 13%, nhưng giảm 6% 
so với cùng kỳ; thiết bị và dụng cụ khác trong y khoa ước đạt 46,7 triệu cái, tăng 
11,7% và tăng 3,8% so với cùng kỳ; quặng sắt và tinh sắt chưa nung ước đạt 12,5 
nghìn tấn, tăng 7,5%, nhưng giảm 0,8% so với cùng kỳ; Vonfram và sản phẩm 
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của Vonfram ước đạt 475 tấn, tăng 3,3%; rác thải không độc hại đã thu gom 
không thể tái chế ước đạt 4,6 nghìn tấn, tăng 2,3% so với tháng trước và tăng 
14% so với cùng kỳ; điện sản xuất ước đạt 62 triệu Kwh, tăng 1,8% và tăng 
56,6% so với cùng kỳ; gạch xây dựng ước đạt 11,7 triệu viên, tăng 1,6% và tăng 
5,4% so với cùng kỳ; sắt thép các loại ước đạt 51,4 nghìn tấn, tăng 1,2%, nhưng 
giảm 11,6% so với cùng kỳ; điện thoại thông minh ước đạt 1,387 triệu cái, tăng 
0,2%; máy tính bảng (Tab) ước đạt 607,6 nghìn cái, tăng 0,3%. 

+ Sản phẩm công nghiệp chủ yếu sản xuất ước tính tháng 7/2014 giảm so 
với tháng trước là: Than đá (than cứng) loại khác ước đạt 83 nghìn tấn, giảm 25% 
và giảm 4,6% so với cùng kỳ; phụ tùng khác của xe có động cơ ước đạt 252,5 
tấn, giảm 10,4%, nhưng tăng 16,8% so với cùng kỳ; điện thương phẩm ước đạt 
146 triệu Kwh, giảm 8,6%, nhưng tăng 15,2% so với cùng kỳ... 

2. Kinh doanh thương mại, dịch vụ 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 
7/2014 ước đạt 1.544,6 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước, tăng 16,5% so với 
cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước 136,7 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 
khoảng 9%), tăng 0,5% so với tháng trước, tăng 41% so với cùng kỳ; khu vực 
kinh tế ngoài Nhà nước đạt 1.408 tỷ đồng (chiếm 91% thị phần bán lẻ), tăng 
1,3% so với tháng trước, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng năm 
2014, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn ước 
đạt 10.210,7 tỷ đồng, tăng 12,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế Nhà 
nước ước đạt 936,5 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài Nhà 
nước ước đạt 9.274,2 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. 

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2014 tăng 0,2% so với tháng trước, tăng 
3,19% so với cùng kỳ và tăng 0,8% so với tháng 12/2013. Chỉ số giá vàng tháng 
7/2014 tăng 1,81% so với tháng trước, nhưng giảm 1,22% so với cùng kỳ, tăng 
3,34% so với tháng 12/2013; chỉ số giá đô la Mỹ tháng 7/2014 tăng 0,55% so với 
tháng trước, tăng 0,78% so với cùng kỳ và tăng 0,87% so với tháng 12/2013. 

3. Xuất, nhập khẩu 

- Xuất khẩu: Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trên địa bàn tháng 7/2014 
ước đạt 617,203 triệu USD, gấp 35 lần cùng kỳ năm trước (tương ứng với tăng 
gần 600 triệu USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu là 28,565 
triệu USD, giảm 2% so với tháng trước và gấp hơn 2,1 lần so với cùng kỳ; khu 
vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài xuất khẩu 588,638 triệu USD, gấp 142,7 
lần cùng kỳ. Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu so với tháng trước: Thiếc ước đạt 2 
triệu USD, tăng 11%, tăng 5,05 lần so với cùng kỳ; giấy đế ước đạt 226 nghìn 
USD, tăng 9,7%, nhưng giảm 11,4% so với cùng kỳ; dụng cụ y tế ước đạt 1,862 
triệu USD, tăng 8,3%, tăng 3,8% so với cùng kỳ; gang ước đạt 70 nghìn USD, 
tăng 3%, nhưng giảm 18,6% so với cùng kỳ; dụng cụ thú y ước đạt 25 nghìn 
USD, giảm 72,5% và giảm 74% so với cùng kỳ; chè các loại ước đạt 897 nghìn 
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USD, giảm 34,5% và giảm 56% so với cùng kỳ; dụng cụ cầm tay ước đạt 664 
nghìn USD, giảm 9,8%, nhưng tăng 8,5% so với cùng kỳ; quặng đa kim ước đạt 
12 triệu USD; điện thoại thông minh và máy tính bảng ước đạt 443,175 triệu 
USD. 

Tính chung 7 tháng đầu năm 2014, giá trị xuất khẩu trên địa bàn ước đạt 
2.668,970 triệu USD. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước xuất khẩu là 165,787 
triệu USD, chiếm tỷ trọng 6,2% tổng giá trị xuất khẩu, gấp gần 3 lần so với cùng 
kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2.503,183 triệu USD, 
chiếm tỷ trọng 93,8%, tăng 2,5 tỷ USD so với cùng kỳ.  

- Nhập khẩu: Giá trị nhập khẩu trong tháng 7/2014 ước đạt 628,249 triệu 
USD, giảm 1,68% so với tháng trước, gấp 20,22 lần giá trị nhập khẩu cùng kỳ. 
Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập khẩu 37,972 triệu USD, tăng 51,5% 
so với cùng kỳ; khu vực kinh tế có vồn đầu tư nước ngoài nhập khẩu khoảng 
590,277 triệu USD, gấp 98,2 lần cùng kỳ. Nhóm mặt hàng chiếm tỷ trọng nhập 
khẩu lớn nhất là máy móc thiết bị và linh kiện điện tử đạt 592,7 triệu USD, gấp 
425 lần so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 94,3% tổng giá trị nhập khẩu; tiếp đến là sắt 
thép nhập khẩu đạt 22,5 triệu USD, tăng 40% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 3,6% 
tổng giá trị nhập khẩu (trong đó, phôi thép nhập khẩu đạt 16,8 triệu USD, tăng 
gấp 3 lần so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 2,7% tổng giá trị nhập khẩu). 

Tính chung 7 tháng năm 2014, giá trị nhập khẩu ước đạt 3,2 tỷ USD, gấp 
18 lần so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 373,3 triệu USD, 
tăng 49,4% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 11,6% tổng giá trị nhập khẩu; khu vực 
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 2,8 tỷ USD, gấp 100,8 lần so với cùng 
kỳ, chiếm tỷ trọng 88,4% tổng giá trị nhập khẩu. Hàng hóa nhập khẩu tính chung 
7 tháng năm 2014, phần lớn là máy móc thiết bị và linh kiện điện tử đạt gần 2,9 
tỷ USD, gấp 522 lần so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 93% tổng giá trị nhập khẩu; 
tiếp đến là sắt thép nhập khẩu đạt 117,7 triệu USD, tăng 28,7% so với cùng kỳ, 
chiếm tỷ trọng 3,7% tổng giá trị nhập khẩu (trong đó, phôi thép nhập khẩu đạt 
72,5 triệu USD, tăng 71,3% so cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 2,3% tổng giá trị nhập 
khẩu). Mặt hàng có giá trị nhập khẩu giảm so với cùng kỳ là vật liệu chịu lửa chỉ 
đạt 842 nghìn USD, giảm 23,8% và chiếm tỷ trọng dưới 0,1% tổng giá trị nhập 
khẩu. 

4. Công tác quản lý thị trường 

Tháng 7/2014, lực lượng quản lý thị trường thường xuyên tổ chức kiểm tra, 
kiểm soát các cơ sở sản xuất và kinh doanh về: Giá cả, chất lượng hàng hoá, ghi 
nhãn hàng hoá, việc chấp hành các quy định về VSATTP...  

Trong tổng số 127 vụ kiểm tra, có 16 vụ không vi phạm, 01 vụ chuyển 
giao, còn lại lực lượng QLTT xử lý 110 vụ tập trung ở một số lĩnh vực: Đầu cơ, 
găm hàng vi phạm trong lĩnh vực giá 24 vụ; vi phạm trong kinh doanh 10 vụ; vi 
phạm về hàng giả và quyền sở hữu trí tuệ 09 vụ; hàng cấm, hàng nhập lậu 05 vụ; 
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vi phạm vệ sinh ATTP 05 vụ; vi phạm khác 58 vụ. Tổng số tiền thu nộp ngân 
sách nhà nước 107,322 triệu đồng. 

5. Công tác quản lý nhà nước 

Hướng dẫn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các Quy hoạch phát triển 
Công nghiệp, Cụm công nghiệp, Thương mại, kết cấu hạ tầng thương mại, mạng 
lưới kinh doanh xăng dầu, khí hoá lỏng, Điện lực và các Quy hoạch khoáng sản: 
Sắt, titan, chì kẽm, nhóm kim loại, nhóm khoáng chất công nghiệp… triển khai 
thực hiện các chương trình, đề án, dự án của ngành năm 2014. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương Quy hoạch phát triển hệ thống điện 
110kV tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035; đề cương dự 
toán Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng than trên địa bàn tỉnh Thái  
Nguyên giai đoạn 2014-2020, có xét đến 2025. Tham mưu UBND tỉnh đẩy nhanh 
tiến độ dự án đầu tư xây dựng TBA 110kV cấp điện cho KCN Điềm Thụy; điều 
chỉnh quy hoạch khu dân cư Tân Hương, huyện Phổ Yên. 

Báo cáo dự ước thực hiện kế hoạch năm 2014, định hướng kế hoạch năm 
2015; kế hoạch phát triển Thương mại điện tử tỉnh Thái Nguyên năm 2015; tình 
hình bố trí vốn cho các dự án đầu tư được ngân sách Trung ương hỗ trợ của 
ngành Công Thương; tình hình thực hiện đầu tư và chấp hành pháp luật về bảo vệ 
môi trường của các dự án đầu tư trong CCN; thẩm định thực tế các Làng nghề, 
làng nghề truyền thống năm 2014 trên địa bàn Tỉnh.  

Triển khai các bước tổ chức hội chợ triển lãm “Tôn vinh sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu - Thái Nguyên 2014” tại thị xã Sông Công; tài liệu 
phục vụ Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố lần thứ nhất, năm 
2014;  xây dựng đề án dịch vụ công trực tuyến cấp độ III, áp dụng trên website 
ngành Công Thương; tổ chức hội nghị phổ biến các quy định của pháp luật trong 
lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng; dự hội thảo về biến đổi 
khí hậu do Bộ Công Thương tổ chức. Hoàn thành thẩm tra thiết kế công trình 
chống quá tải các trạm biến áp khu vực Thị trấn Bãi Bông; xã Nam Tiến, xã 
Trung Thành; xã Hồng Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Phổ Yên. Xin ý kiến dự thảo 
đề cương và dự toán Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch CCN giai đoạn 2014-
2020, tầm nhìn đến năm 2030; dự thảo Quy chế khuyến công trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên. Thẩm định 04 đề án Khuyến công địa phương hỗ trợ kinh phí (xây 
dựng phim phóng sự Khuyến công Thái Nguyên đồng hành cùng doanh nghiệp; 
mua ấn phẩm và tuyên truyền trên Tạp chí Công Thương; tổ chức bình chọn sản 
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2014; tổ chức tập huấn công tác 
Khuyến công 2014); triển khai thực hiện 02 đề án Khuyến công Quốc gia với số 
kinh phí hỗ trợ đợt I là 325 triệu đồng. 

Tham gia góp ý dự thảo: Thông tư về huấn luyện Kỹ thuật an toàn Hóa 
chất của Bộ Công Thương; quy định quản lý Nhà nước về giá, thẩm định giá trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên; quy định thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 
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khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; phúc đáp Văn bản số 1222/CMV-
ĐTXD về khai thác lộ thiên mỏ than Khánh Hòa. 

Thẩm tra dự án: Quản lý, cấp phép hoạt động khoáng sản khu vực quặng 
sắt Làng Phan, huyện Đồng Hỷ; đầu tư nhà máy xử lý môi trường Yên Bình tại 
huyện Đồng Hỷ; sân golf 36 lỗ Yên Bình; xây dựng văn phòng giới thiệu sản 
phẩm và xưởng gia công hàng mẫu Enter B tại xã Tân Cương; điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đầu tư Khu công nghiệp Yên Bình; dự án đầu tư Tổ hợp dịch vụ - 
thương mại xã Lương Sơn, thành phố Thái Nguyên; hồ sơ thiết kế bản vẽ thi 
công kho chứa Vật liệu nổ công nghiệp của Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ 
Việt Bắc; hồ sơ xác nhận Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất của công 
ty TNHH MTV Diesel Sông Công. 

Thẩm định hồ sơ và cấp: 15 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh 
doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; 03 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện kinh doanh 
xăng dầu; 03 Giấy phép đăng ký sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và 01 Đăng ký 
sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; 02 Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh 
ATTP; 01 Giấy chứng nhận đầu tư. 

Phối hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành: Việc chấp hành pháp luật về hoạt 
động điện lực tại Công ty Điện lực Thái Nguyên và các Điện lực trực thuộc; việc 
chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh, sản xuất, chế 
biến thực phẩm đối với các đơn vị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; kiểm tra hoạt 
động của các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; phối hợp kiểm tra 
thực hiện phương án vận chuyển quặng sắt của Công ty TNHH Hải Thành. Duy 
trì trang Website, Bản tin Kinh tế Công Thương, Sàn giao dịch TMĐT tỉnh Thái 
Nguyên; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.  

Trên đây là tổng hợp báo cáo hoạt động ngành Công Thương Thái Nguyên 
tháng 7/2014./. 

Nơi nhận:                            KT. GIÁM ĐỐC 
- TT Tỉnh uỷ; HĐND, UBND tỉnh (b/c);                         PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Cục CNĐP, Vụ thị trường trong  
    nước, Vụ Thương mại miền núi (b/c); 
- GĐ Sở;          
- Lưu: VT, TTXTTM, P.KHTC.                       
                                                        
                                                                                      Nghiêm Xuân Nguyên 
 
 


